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BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận từ năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2017


Căn cứ văn bản số 1660/TCKH ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Ủy ban nhân dân Quận 11 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận từ năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện như sau:
A. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
I. Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận từ năm 2014 (năm học 2013-2014):

1. Chất lượng giáo dục mầm non.
- Trẻ  ra lớp : 3001/3028 đạt tỷ lệ 99,11%.

- Trẻ học 2buổi/ngày: 3001/3001 tỷ lệ 100%

- Trẻ hoàn thành chương trình: 2964/3028 tỷ lệ 97,87%

- Trẻ  chuyên cần:  2964/3001 tỷ lệ 98,77%

2. Chất lượng giáo dục tiểu học.
- Tổng số học sinh: 16.547 học sinh (trong đó có 70 học sinh giáo dục chuyên biệt). Học sinh nghỉ, bỏ học là 3, tỷ lệ 0,02%, so với cùng kỳ năm học trước giảm 0,01% (0,02/0,03). Trong đó hộ khẩu quận 11 là 2, tỷ lệ 0,01%, so với cùng kỳ năm học trước giảm 0,02% (0,01/0,03).
* Tóm tắt kết quả chung (2013-2014):
· Tỷ lệ bỏ học tiểu học thấp hơn chỉ tiêu 0,08 (0,02/0,1% cả năm).
· Huy động trẻ ra lớp: 100 % 

· Duy trì sĩ số học sinh : 99,98 % 

· Số học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ: 100 %

· Hoàn thành chương trình tiểu học: 100% 

· Học sinh lên lớp thẳng: 99,4% so với năm học trước tăng 0,2% (chỉ tiêu năm học > 99%).

· Hiệu suất đào tạo: 99,1 % so với năm học trước tăng 0,1% (chỉ tiêu năm học > 98%).

· Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày giảm so năm học 2012-2013: 2,5%
3. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở: 
- Tổng số học sinh: 13039 học sinh (trong đó ngoài công lập là 967 học sinh). Học sinh nghỉ, bỏ học là 78, tỷ lệ 0,59%, so với cùng kỳ năm học trước giảm 0,04% (0,59/0,63) trong đó hộ khẩu quận 11 là 62, tỷ lệ 0,47%, so với cùng kỳ năm học trước giảm 0,03% (0,47/0,50%).
* Tóm tắt kết quả chung (2013-2014):
· Tỷ lệ bỏ học trung học cơ sở thấp hơn chỉ tiêu phấn đấu là 0,21 (0,59/0,80% cả năm). 
· Chất lượng học tập tiếp tục phát triển rõ rệt. Hiệu suất đào tạo: 94,3%, tăng 0,1% so với năm học trước và 93,3 %, vượt 1,3% so với chỉ tiêu đăng ký (chỉ tiêu năm học 93,0%).

· Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở: 100% (chỉ tiêu năm học 100%).

· Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông các loại hình: 91%.
4. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục
4.1 Chống mù chữ:
- Tổng số dân từ 15 đến 35 tuổi: 59.932 người. Số người biết chữ: 59.863. Tỷ lệ người biết chữ: 99,88%. Tổng số diện mù chữ: 69 người. 
- Tổng số độ tuổi từ 36 đến 45 tuổi: 36.319. Số người biết chữ: 35.917. Tỉ lệ người biết chữ: 98,89%. Tổng số người còn mù chữ:  402. 
4.2 Phổ cập giáo dục tiểu học:
· Huy động trẻ độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi ra lớp, đã và đang hoàn thành chương trình tiểu học: 29.770/29.770  tỷ lệ 100%.

· Học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 3297/3361, tỷ lệ 97,87% (so với năm trước tăng 0,53 %).

· Học sinh từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình bậc tiểu học: 13339/13418, tỷ lệ 99,41% (so với năm trước tăng 0,22%).

· Kết quả có 16/16 phường đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi năm 2013 (trong đó có 9 phường đạt chuẩn mức độ 1và 07 phường đạt chuẩn mức độ 2).

4.3. Phổ cập trung học cơ sở:
· Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6: 3345/3347, tỷ lệ 99,94%, so với năm trước tăng 0,07%.

· Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm học:  2448/ 2451, tỷ lệ: 99,88%. 

· Học sinh từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở: 10789/11178, tỷ lệ: 96,52%. so với năm trước tăng 0,26%.

Kết quả 16/16 phường đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở năm 2013.

4.4 Phổ cập bậc trung học:

· Học sinh tốt nghiệp trung học cở sở vào học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp:  2420/2448, tỷ lệ 98,86%, so với năm trước giảm 0,64%.

· Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm qua: 2230/2187, tỷ lệ: 98,07 %, so với năm trước tăng 0,77%.

· Đối tượng từ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học và tương đương: 7687/ 8842 , tỷ lệ: 86.94 %, so với năm trước tăng 0.36%.

Kết quả 16/16 phường đạt chuẩn phổ cập bậc trung học theo tiêu chuẩn của thành phố năm 2013.

II. Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận từ năm 2015 (năm học 2014-2015):

1. Chất lượng giáo dục mầm non.
- Trẻ ra lớp: 3.032/3.064 em, đạt tỷ lệ 98.96%.
- Trẻ học 2 buổi/ngày: 3.032/3.032 em, đạt tỷ lệ 100%.
- Trẻ hoàn thành chương trình: 2.980/3.032 em, đạt tỷ lệ 98.28%.
- Trẻ chuyên cần: 2.980/3.032 em, đạt tỷ lệ 98.28%.
2. Chất lượng giáo dục tiểu học.
- Tổng số học sinh: 16417. Trong đó, học sinh trường Giáo dục chuyên biệt: 77. Học sinh bỏ học là 10, tỷ lệ 0,06%, so với cùng kỳ năm học trước tăng 0,04% (0,06%/0,02% - 03 học sinh). Trong đó, học sinh bỏ học có hộ khẩu Quận 11 là 10, tỷ lệ 0,06%, so với cùng kỳ năm học trước tăng 0,05% (0,06%/0,01% - 02 học sinh).
* Tóm tắt kết quả chung (2014-2015) - So với chỉ tiêu năm học:
· Tỷ lệ bỏ học tiểu học thấp hơn chỉ tiêu 0,04 (0,06/0,1% cả năm).
· Huy động trẻ ra lớp: 100 % 

· Duy trì sĩ số học sinh: 99,94 % 

· Hoàn thành chương trình tiểu học: 100% 

· Học sinh lên lớp thẳng: 99,3% so với năm học trước giảm 0,1% (chỉ tiêu năm học > 99%).

· Hiệu suất đào tạo: 99,1 % so với năm học trước không tăng (chỉ tiêu năm học > 98%).

· Học sinh học 2 buổi/ngày so với cùng kỳ năm học trước tăng 5,5%. 
· Số học sinh học 2 buổi/ngày năm học 2013-2014 là: 9910/19393.  Tỉ lệ 60,5%

· Số học sinh học 2 buổi/ngày năm học 2014-2015 là:10776/16279. Tỉ lệ 66%. 
3. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở: 


Tổng số học sinh: 13176. Tỉ lệ học sinh bỏ học: 0,62%; thấp hơn so với chỉ tiêu đăng ký là 0,18% (0,62/0,80% cả năm). Trong đó, học sinh bỏ học có hộ khẩu Quận 11 là 50, tỷ lệ 0.38%, so với cùng kỳ năm học trước giảm 0,09% (0,38%/0,47% - 62 học sinh).
- Tóm tắt kết quả chung (2014-2015) - So với chỉ tiêu năm học:

·  Hiệu suất đào tạo: 96,6%, tăng 2,3% so với năm học trước và vượt 3,6% (96,6%/94,3%) so với chỉ tiêu đăng ký (chỉ tiêu năm học 93,0%).

·  Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở: 100% (chỉ tiêu năm học 100%).

·  Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông các loại hình: 91% 
· Học sinh học 2 buổi/ngày so với cùng kỳ năm học trước tăng 1,8%. Cụ thể:
· Số học sinh học 2 buổi/ngày năm học 2013-2014 là: 4831/12952; Tỉ lệ 37,3%.
· Số học sinh học 2 buổi/ngày năm học 2014-2015 là: 5131/13117; Tỉ lệ 39,1%.
4. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục
4.1. Chống mù chữ:
- Tổng số người độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi: 60.779 người. Tổng số người thuộc diện miễn giảm: 144 người. Số người biết chữ: 60.571 người. Tỷ lệ người biết chữ: 99.89%. (so với năm trước tăng 0.01%). 
- Tổng số người độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi: 55.258 người. Tổng số người thuộc diện miễn giảm: 85 người. Số người biết chữ: 54.474 người. Tỷ lệ người biết chữ: 98.73%. (so với năm trước giảm 0.03%).
- Tổng số người độ tuổi từ 56 đến 60 tuổi: 12.954 người. Tổng số người thuộc diện miễm giảm: 19 người. Số người biết chữ: 12.954 người. Tỷ lệ người biết chữ: 97.85%. (so với năm trước tăng 0.02%).
- Tổng số người độ tuổi từ 61 tuổi trở lên: 49.437 người. Tổng số người thuộc diện miễn giảm: 69 người. Số người biết chữ: 47.777 người. Tỷ lệ người biết chữ: 96.78%. (so với năm trước tăng: 0.04%).
4.2. Phổ cập giáo dục Tiểu học:
- Huy động trẻ độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi ra lớp đã và đang học tiểu học: 28.993/28.993 em, đạt tỷ lệ 100% .
- Học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học: 3.082/3.141em, đạt tỷ lệ 98.12% (so với năm trước tăng 0.25%).
- Học sinh từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình bậc tiểu học: 12.836/12.910 em,  đạt tỷ lệ 99.43% (so với năm trước giảm 0.02%).
- Kết quả có 16/16 phường đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi năm 2014 (trong đó có 09 phường đạt chuẩn mức độ 1 và 07 phường đạt chuẩn mức độ 2).
4.3. Phổ cập Trung học cơ sở:
- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6: 3.111/3.116 em, đạt tỷ lệ 99.84% (so với năm trước tăng 0.03%).
- Học sinh tốt nghiệp THCS trong năm học: 2.346/ 2.349 em, đạt tỷ lệ: 99.87% (so với năm trước giảm 0.02%). 
- Học sinh từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS: 9.461/9.768 em, đạt tỷ lệ: 96.86% (so với năm trước tăng 0.34%).
- Kết quả 16/16 phường đạt chuẩn phổ cập THCS năm 2014.
4.4. Phổ cập bậc trung học:
- Với những giải pháp trên năm học 2013-2014  công tác Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục trên địa bàn quận 11  đạt được kết quả như sau:
- Học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp: 2.328/2.346 em, đạt tỷ lệ 99.23% (so với năm trước tăng 0.37%).
- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm qua: 2.045/2.073 em, đạt tỷ lệ: 98.65 % (so với năm trước tăng 0.58%).
- Đối tượng 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học và tương đương: 8.031/ 9.240 em, đạt tỷ lệ: 86.92 % (so với năm trước giảm 0.02%).
- Kết quả 16/16 phường đạt chuẩn phổ cập bậc trung học theo tiêu chuẩn của thành phố năm 2014.
III. Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận từ năm 2016 (năm học 2015-2016):

1. Chất lượng giáo dục mầm non.
- Có 16/16 phường đạt tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp:  3.008/3.046 đạt 98.75%.

- Có 16/16 phường đạt tỉ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN: 3.013/3.013 đạt 100%.

- Có 16/16 phường đạt tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN:  2.989/3.008 đạt 99,40%.
2. Chất lượng giáo dục tiểu học:
2.1. Thống kê:

- Tổng số học sinh: 16557 học sinh (trong đó có 76 học sinh giáo dục chuyên biệt). Học sinh nghỉ, bỏ học là 16, tỷ lệ 0,1%, so với cùng kỳ năm học trước tăng 0,04% (0,1%/0,06%). Trong đó, hộ khẩu Quận 11 là 08, tỷ lệ 0,05%, so với cùng kỳ năm học trước giảm 0,01% (0,05%/0,06%).
* Tóm tắt kết quả chung (2015-2016) - So với chỉ tiêu năm học:
· Tỷ lệ bỏ học tiểu học tương đương chỉ tiêu đề ra 0,1% (0,1%/0,1% cả năm).
· Huy động trẻ ra lớp: 100 %. 

· Duy trì sĩ số học sinh: 99,9%.
· Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%.
· Số học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ : 16427 – tỉ lệ  100%.
· Học sinh lên lớp thẳng: 99,31% so với năm học trước tăng 0,01% (chỉ tiêu năm học > 99%).

· Hiệu suất đào tạo: 99,2 % so với năm học trước tăng 0,1%  (chỉ tiêu năm học > 98%).

3. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở: 
- Tổng số học sinh: 12453 học sinh. Học sinh nghỉ, bỏ học là 83, tỷ lệ 0,7%, so với cùng kỳ năm học trước tăng 0,08% (0,7%/0,62%). Trong đó, hộ khẩu Quận 11 là 71, tỷ lệ 0,57%, so với cùng kỳ năm học trước tăng 0,19% (0,57%/0,38%).
* Tóm tắt kết quả chung (2015-2016) - So với chỉ tiêu năm học:

· Học sinh nghỉ bỏ học: 0.7% (so với năm học trước tăng 0.08% so với năm học trước; chỉ tiêu đăng ký 0,8%).

· Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng: 96.9% (so với năm học trước giảm 0.1%; chỉ tiêu đăng ký 96.5%).

· Tỉ lệ học sinh ở lại lớp: 0.4% (so với năm học trước tăng 0.1%; chỉ tiêu đăng ký 0.5%)

· Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở100%.

· Hiệu suất đào tạo: 93.8%, so với năm học trước giảm 2.8% (93.8%/96,6%). Chỉ tiêu đăng ký 93.0%.
· Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở: 100% (chỉ tiêu năm học 100%).

4. Kết quả thực hiện chỉ tiêu Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục
4.1. Công tác xóa mù chữ: 

- Căn cứ số liệu đối tượng mù chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, Phòng Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu vận động đối tượng mù chữ năm 2016 cho từng phường.
- Tăng cường kiểm tra và thực hiện khảo sát thực tế các lớp xóa mù chữ trên địa bàn nhằm duy trì cũng như giải quyết những khó khăn, hạn chế của các lớp xóa mù chữ.
- Tuy nhiên, công tác vận động ở các phường còn gặp nhiều khó khăn do đối tượng mù chữ đa số là nữ lớn tuổi, có gia đình bận chăm sóc con cái nên không đăng ký học. 
4.2. Phổ cập giáo dục Tiểu học: 

- Huy động trẻ độ tuổi từ 6 tuổi đến 14 tuổi ra lớp đã và đang học tiểu học: 28.518/28.518 em, đạt tỷ lệ 100% .
- Học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 2.887/2.957 em, đạt tỷ lệ 97,63% (so với năm trước giảm 0,47%).
- Học sinh từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình bậc tiểu học: 12.450/12.536 em, đạt tỷ lệ 99,31% (so với năm trước giảm 0,12%).
- Kết quả có 15/16 phường đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 2 năm 2015, 1 phường đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 1 (Phường 11).
4.3. Phổ cập giáo dục THCS:
- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6: 2.920/2.920 em, đạt tỷ lệ 100% (so với năm trước tăng 0,16%).
- Học sinh tốt nghiệp THCS trong năm học: 2.870/2874 em, đạt tỷ lệ: 99,86% (so với năm trước tăng 0,04%). 
- Học sinh từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS: 9.810/10.103 em, đạt tỷ lệ: 97,1% (so với năm trước tăng 0,24%).
- Kết quả 16/16 phường đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2 năm 2015. So với kế hoạch đạt tỉ lệ: 100%.
4.4. Phổ cập bậc Trung học:  

- Học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp: 2838/2870 đạt tỷ lệ 98,88% (so với năm trước giảm 0.34%).
- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm qua: 2.004/2.068 em, đạt tỷ lệ: 96,91% (so với năm trước giảm 1,74%).
- Đối tượng 18(21 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học và tương đương: 8.362/ 9.602 em , đạt tỷ lệ: 87,09 % (so với năm trước tăng 0,17%).
- Kết quả 16/16 phường đạt chuẩn phổ cập bậc trung học. So với kế hoạch đạt tỉ lệ: 100%
IV. Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận từ năm 2016 (năm học 2015-2016):

1. Chất lượng giáo dục mầm non.
- Số trẻ em 5 tuổi đến lớp:  2637/2664;  tỷ lệ: 98.99%.

- Số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: 2621/2637;  tỷ lệ: 99.39%.

- Số phường/xã/thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: 16/16; tỷ lệ: 100%.

2. Chất lượng giáo dục tiểu học.
Tổng số học sinh: 15916 học sinh. Trong đó, có 70 học sinh Giáo dục Chuyên biệt. Học sinh nghỉ, bỏ học là 23, tỷ lệ 0,14%, so với cùng kỳ năm học trước tăng 0,04% (0,14%/0,10%). Học sinh nghỉ, bỏ học có hộ khẩu Quận 11 là 14, tỷ lệ 0,09%, so với cùng kỳ năm học trước tăng 0,04% (0,09%/0,05%).
* Tóm tắt kết quả chung (2016 – 2017) - So với chỉ tiêu năm học:
· Tỷ lệ bỏ học tiểu học: 0,14% so với cùng kỳ năm học trước tăng 0,04% (0,14%/0,10%); cao hơn chỉ tiêu 0,02% (0,14%/0,12%).
· Huy động trẻ ra lớp:  100%, không tăng giảm so với năm học trước.  
· Duy trì sĩ số học sinh: 99,86%, giảm 0,04%  so với cùng kỳ năm học trước.
· Hoàn thành chương trình tiểu học: 99,97%, giảm 0,03%  so cùng kỳ năm học trước (99,97%/100%).
· Học sinh lên lớp thẳng: 98,8%, giảm 0,51% so với cùng kỳ năm học trước (98,8%/99,31%).
· Hiệu suất đào tạo: 99,3%, tăng 0,1% so với năm học trước. Thấp hơn chỉ tiêu đăng ký 0,69% (99,99%).
3. Trung học cơ sở (THCS):
Tổng số học sinh: 12690 học sinh, Học sinh nghỉ, bỏ học là 69, tỷ lệ 0,53%, so với năm học trước giảm 0.17% (0.53%/0,7%). Học sinh nghỉ, bỏ học có hộ khẩu Quận 11 là 45, tỷ lệ 0,35%, so với cùng kỳ năm học trước giảm 0,22% (0,35%/0,57%).
* Tóm tắt kết quả chung (2016 – 2017) - So với chỉ tiêu năm học:
· Học sinh nghỉ bỏ học: 0.53%, so với năm học trước giảm 0.17% (0.53%/0,7%); thấp hơn chỉ tiêu đăng ký 0,27% (chỉ tiêu đăng ký 0,7%).

· Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng (tính luôn học sinh sau khi thi lại): 99,6%/, không tăng giảm so với năm học trước (99,6%/99,6%); cao hơn so với chỉ tiêu đăng ký 2,3% (chỉ tiêu đăng ký 97.0%).

· Tỉ lệ học sinh ở lại lớp: 0,4/0,5%, không tăng giảm so với năm học trước, cao hơn chỉ tiêu đăng ký 0,1% (chỉ tiêu đăng ký 0.3%)

· Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở: 100%, không tăng giảm so với năm học trước, đạt chỉ tiêu đăng ký (100%).

· Hiệu suất đào tạo: 94,98%, so với năm học trước tăng 1.18% (94,98%/ 93.8%); cao hơn chỉ tiêu đăng ký 0,98% (chỉ tiêu đăng ký 94.0%).

· Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở: 100%, không tăng giảm so với năm học trước, đạt chỉ tiêu đăng ký (100%).

4. Phổ cập Giáo dục:  
4.1. Chống mù chữ:
- Tổng số người độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi: 64.244/64.454 người. Tổng số người thuộc diện miễn giảm: 155 người. Tỷ lệ người biết chữ: 99,91% (so với năm trước tăng 0,02%). 
- Tổng số người độ tuổi từ 15 – 60 tuổi: 143.453/144.640. Tổng số người thuộc diện miễn giảm: 306 người. Tỷ lệ người biết chữ: 99,39%. 
4.2. Phổ cập giáo dục tiểu học:
-  Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 2639/2639 , tỷ lệ: 100%.

- Số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 2884/ 2931, tỷ lệ 98.40%.
- Số trẻ em từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 12214/12276, tỷ lệ 99.49%.
- Kết luận: 16/16 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3.

4.3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở:
- Thanh thiếu niên từ 15 – 18 tốt nghiệp THCS: 9138/9381, tỷ lệ 97.41%.
- Số phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3: 16/16 phường, đạt tỷ lệ: 100%.
- Đánh giá: Mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở của quận: Mức độ 3.

4.4. Phổ cập giáo dục bậc trung học:
- Số học sinh TNTHCS theo học chương trình phổ thông bậc trung học (PT,GDTX, TCCN): 2380/2403, tỷ lệ: 99.04%.
- Số học sinh lớp 12(PT, GDTX) tốt nghiệp: 1592/1674, tỷ lệ: 95.10%.
- Số đối tượng từ 18 – 21 tuổi có bằng tốt nghiệp chương trình phổ cập bậc trung học: 7896/9040, tỷ lệ: 87.35%.
- Số phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học: 16/16 phường, đạt tỷ lệ: 100%.
- Đánh giá: Mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học của quận: Đạt
4.5. Xóa mù chữ:
- Số người biết chữ độ tuổi từ 15-25: 27540/27546, tỷ lệ: 99.98%.

- Số người biết chữ độ tuổi từ 15-35: 62058/62118, tỷ lệ: 99.90%.

- Số người biết chữ độ tuổi từ 15-60: 141330/142105, tỷ lệ: 99.45%.

- Số phường đạt chuẩn Xóa mù chữ: 16/16 phường, đạt tỷ lệ: 100%.

B. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:
Ngành giáo dục quận 11 đánh giá những mặt mạnh và những tồn tại, khó khăn như sau:

1. Mặt mạnh:
1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 đã có kế hoạch, chỉ đạo chuyên môn cụ thể đến các trường. Tổ chức nghiêm túc việc quản lý chuyên môn, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ. Trong năm học, tại các cơ sở giáo dục, nề nếp dạy học được đảm bảo ổn định, phương pháp dạy học tích cực được đầu tư thực hiện có hiệu quả và luôn phát triển theo chiều hướng tích cực.
1.2. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo với tất cả tình thương và trách nhiệm đã tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm, tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

1.3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ nhà trường. Qua kiểm tra, thanh tra, các sai sót đã được phát hiện chấn chỉnh, các trường hợp sai phạm được xử lý kịp thời.
1.3. Công tác quản lý của ngành được đổi mới tích cực, hiệu quả, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình đã thúc đẩy toàn ngành phát triển mạnh và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của xã hội trong điều kiện nhà trường vẫn còn không ít khó khăn về đầu tư và cơ chế hoạt động.
1.4. Công tác quản lý nhà trường được đổi mới tích cực, theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế và khu vực, tinh giản bộ máy và chuẩn hóa nhà trường. Ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng mạnh mẽ trong nhà trường góp phần quan trọng trong việc đổi mới hoạt động quản lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học trong nhà trường.

1.5. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục bậc trung học, phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi. Công tác xóa mù chữ được chú trọng, đặc biệt cho đối tượng trên 35 tuổi. 

2. Hạn chế:
2.1. Sĩ số học sinh/ lớp đông, nên việc thẩm định công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia chưa kịp tiến độ: Tiểu học Lạc Long Quận, THCS Lê Quý Đôn, Nguyễn Văn Phú.

2.2. Thông tư 06/2015/BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nội vụ quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập chưa hợp lý. Cụ thể, quy định 4 chức danh (kế toán, thủ quỹ, văn thư, y tế) nhưng chỉ có 2 vị trí việc làm, không phù hợp ở các trường mầm non. 

2.3. Tỷ lệ học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở học 02 buổi/ngày vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

2.4. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm trường tiên tiến hiện đại, tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế ít nhất 1 trường cho mỗi bậc học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố còn chậm.

2.5. Công tác duy trì sĩ số, phòng chống lưu ban bỏ học của một vài đơn vị vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra..

3. Bài học kinh nghiệm:
Đạt được những kết quả vừa nêu, tập thể sư phạm của ngành đã đúc kết được những bài học quan trọng:

3.1. Được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 11 trong việc đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục. Có sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường văn hóa, phát triển giáo dục toàn diện.

3.2. Chương trình hành động nhằm thực hiện các nội dung của Nghị quyết 29-NQ/TW được triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo.
3.3. Sự đoàn kết, tập hợp rộng rãi lực lượng trong và ngoài ngành, phối hợp tốt một cách khoa học, hiệu quả giữa 3 môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội tạo điều kiện cho giáo dục phát triển.
3.4. Cán bộ quản lý các đơn vị cần tập trung cao hơn nữa trong việc xây dựng tập thể sư phạm thành một khối thống nhất, đoàn kết, thân thiện, mẫu mực, biết lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, giúp nhau vượt qua chính mình, tập trung hoàn thành nhiệm vụ. 
3.5. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường cần tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh có điều kiện vui chơi, sinh hoạt, học hỏi, giao lưu, rèn luyện kỹ năng sống và vận dụng những điều đã học trong thực tiễn cuộc sống, biết xử lý tình huống trước những khó khăn trong học tập, sinh hoạt và giao tiếp với cộng đồng.
C. NỘI DUNG – CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018:
I. Trọng tâm chuyên môn và giải pháp:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật; hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc của Quận 11 và thành phố.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất; đổi mới mạnh mẽ công tác giảng dạy và học tập các môn nhạc, họa, thể dục; chú trọng phát triển âm nhạc dân tộc và các môn võ dân tộc trong nhà trường.

- Chú trọng thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh nhằm trang bị những kiến thức cho học sinh để các em có thể hòa nhập cộng đồng, tự giải quyết các vấn đề khó khăn gặp phải của bản thân.

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập bậc trung học. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học và công tác xóa mù chữ cho người lớn (đặc biệt chú trọng đối tượng sau 35 tuổi); đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập. Chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, phương pháp làm việc theo nhóm, tự chinh phục kiến thức thay cho việc nhồi nhét kiến thức; tăng cường tổ chức cho học sinh tham gia các tiết học ngoài nhà trường nhằm gắn liền lý thuyết với thực tiễn; khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng các kiến thức đã học ứng dụng trong thực tế cuộc sống hằng ngày. 

- Đa dạng hóa hình thức đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở vật chất thể dục thể thao cho các đơn vị, đặc biệt tập trung xây dựng hồ bơi trường THCS Lê Anh Xuân theo hình thức xã hội hóa để thực hiện thành công Đề án “Phổ cập bơi cho học sinh”. 

II. Hoạt động chuyên môn:

1. Giáo dục mầm non:

- Duy trì và đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ học sinh học bán trú. Phấn đấu có 100% trẻ 5 tuổi được học mẫu giáo, 99% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non không bị suy dinh dưỡng. 

- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non với phương châm đảm bảo cho trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời giảm tải lao động cho giáo viên. Duy trì việc đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho trẻ. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường và tỷ lệ trẻ học bán trú, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020”. 

- Tiếp tục đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các trường ngoài công lập, các nhóm lớp, điểm giữ trẻ nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. 

2. Giáo dục phổ thông:

2.1. Giáo dục Tiểu học:

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, 72% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, 80% học sinh từ 6 tuổi được học tiếng Anh, được trang bị đủ 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết). 

- Tiếp tục thực hiện việc giao quyền chủ động cho nhà trường trong “chủ động cụ thể hóa phân phối chương trình học tập của học sinh phù hợp với từng lớp học cụ thể, đảm bảo yêu cầu giáo dục học sinh tiểu học và yêu cầu nhiệm vụ quy định trong chương trình tiểu học”.

- Tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh qua các môn học, hoạt động giáo dục. Xây dựng quy tắc ứng xử văn minh, thân thiện của các mối quan hệ trong nhà trường, gia đình và xã hội. Tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Tổ chức cho học sinh biết cách tự phục vụ trong các hoạt động, sinh hoạt tại trường và gia đình; đẩy mạnh việc thực hiện mô hình nhà vệ sinh xanh-sạch-đẹp.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục và các môn nghệ thuật; tổ chức cho học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao, học cách sử dụng các nhạc cụ và các hoạt động nghệ thuật khác. Tổ chức các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn nghệ, nghệ thuật… để cho học sinh tham gia sinh hoạt. Đẩy mạnh công tác phổ cập bơi lội và phòng chống đuối nước cho học sinh Tiểu học.

2.2. Giáo dục Trung học cơ sở:

- Phấn đấu tỉ lệ 41% học sinh THCS được học 2 buổi/ngày, 99,32% số người trong độ tuổi 11 đến 14 tuổi được học THCS, 15% học sinh THCS đạt chuẩn ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, 25% học sinh tham gia nghiên cứu khoa học. 

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, chú trọng cập nhật các phương pháp dạy học tích cực, tổ chức dạy học tích hợp, dạy học liên môn, các hoạt động trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường, tổ chức dạy học các môn khoa học với hoạt động thực hành, thí nghiệm được chú trọng.

- Tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. 

- Có các giải pháp thu hút học sinh rèn luyện thể thao, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo, chú trọng các hoạt động mang tính truyền thống dân tộc.  

 3. Phổ cập Giáo dục – Xóa mù chữ:

- Phấn đấu đạt tỉ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 đến 60 là 99,5%, 99,92% người trong độ tuổi 15 đến 35 biết chữ. 100% số phường có Trung tâm học tập cộng đồng.

- Củng cố, kiện toàn nâng cao hoạt động hiệu quả Ban chỉ đạo Phổ cập các cấp và chuyên trách giáo dục 16 phường.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động để thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội học tập ở địa phương; tiếp tục mô hình hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ. 

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020. Triển khai Đề án xóa mù chữ đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học.

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu điều tra Phổ cập giáo dục theo chương trình quản lý XMC-PCGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. Tiếp tục phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác XMC Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập bậc trung học.
- Các trường Tiểu học và THCS tập trung trọng điểm phòng chống lưu ban bỏ học, nâng cao hiệu suất đào tạo đảm bảo cho chất lượng Phổ cập các bậc học được bền vững, xem đây là một công trình thi đua.
III. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2018 (năm học 2017-2018):
	STT
	Nội dung


	Tỷ lệ %

	
	
	Chỉ tiêu 
đăng ký

2016-2017
	Chỉ tiêu đăng ký 2017-2018

	1


	Huy động trẻ ra lớp:
	
	

	
	Mầm non 
	Nhà trẻ
	36,5 %
	38 %

	
	
	Mẫu giáo 
	99,5 %
	99,6 %

	
	
	Mẫu giáo 5 tuổi
	98,76 %
	100 %

	
	Tiểu học 
	Trẻ 6 tuổi vào lớp Một
	100 %
	100 %

	
	THCS
	Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp 6
	100 %
	100 %

	2
	Học sinh bỏ học:
	
	

	
	
	 Học sinh tiểu học
	0,12 %
	0,14 %

	
	
	 Học sinh THCS
	0,7 %
	0,7 %

	3
	Phổ cập giáo dục:
	
	

	
	 
	Chống mù chữ 
	99,45 %
	99,46 %

	
	
	Phổ cập GD tiểu học
	99,49 %
	99,5 %

	
	
	Phổ cập GD THCS
	97,41 %
	97,42 %

	
	
	Phổ cập GD Trung học
	87,35 %
	87,36 %

	4
	Kết quả giáo dục:
	
	

	
	
	Giảm SDD thể thấp còi
	0,8 %
	0,75 %

	
	Mầm non
	Giảm suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
	0,45 %
	0,4 %

	
	Tiểu học


	Lên lớp (hoàn thành chương trình lớp học)
	99,38 %
	99,43 %

	
	
	
	
	

	
	
	- Hoàn thành chương trình bậc TH: 
	99,38 %
	100 %

	
	
	+ Năng lực
	99,8 %
	99,8 %

	
	
	+ Phẩm chất
	99,99 %
	99,99 %

	
	
	Hiệu suất đào tạo 
	99,2 %
	99,3 %

	
	
	
	
	

	
	THCS 
	Lên lớp
	97 %
	97 %

	
	
	 - Hạnh kiểm:  
	
	

	
	
	 + Tốt
	81,4 %
	81,5 %

	
	
	 + Khá
	16 %
	16 %

	
	
	 + Trung bình
	2,6 %
	2,5 %

	
	
	 + Yếu
	0 %
	0 %

	
	
	 Tốt nghiệp Trung học cơ sở
	100 %
	100 %

	
	
	- Học lực: 
	
	

	
	
	 + Giỏi
	39,8 %
	39,9 %

	
	
	 + Khá
	33 %
	33,1 %

	
	
	 + Trung bình
	23,5 %
	23,4 %

	
	
	 + Yếu
	3,2 %
	3,2 %

	
	
	 + Kém
	0,4 %
	0,3 %

	
	
	Tốt nghiệp nghề phổ thông
	> 98 %
	> 98 %

	
	
	Hiệu suất đào tạo 
	94,48 %
	95 %

	
	
	- Học sinh giỏi cấp Thành phố
	78 học sinh
	80 học sinh

	5
	Học sinh học 2 buổi/ngày:
	
	

	
	
	Mầm non
	100 %
	100 %

	
	
	Tiểu học
	70 %
	72 %

	
	
	THCS
	41 %
	41 %

	6

     
	Trình độ giáo viên:
	
	

	
	Mầm non
	Đạt chuẩn đào tạo sư phạm
	100 %
	100 %

	
	
	Trên chuẩn đào tạo sư phạm
	65 %
	66%

	
	Tiểu học
	Đạt chuẩn đào tạo sư phạm
	100 %
	100 %

	
	
	Trên chuẩn đào tạo sư phạm
	95 %
	95,4 %

	
	THCS
	Đạt chuẩn đào tạo sư phạm
	100 %
	100 %

	
	
	Trên chuẩn đào tạo sư phạm
	90 %
	91 %

	7
	Đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng giáo dục:
	
	

	
	
	Mầm non
	17/25 (68%)
	19/25 (70%)

	
	
	Tiểu học
	8/17 (47,1%)
	14/17 (82,4%)


	Nơi nhận: 
                            

- VP.HĐND-UBND Q.11;
- Phòng TC-KH;
- BLĐ.PGD&ĐT;                                             
- TT/CM. PGD&ĐT;        

- Hiệu trưởng các trường;                                                                                 

- Lưu (VT).

	TRƯỞNG PHÒNG
Đặng Đức Hoàng
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